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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1999/Qð-UBND Phú Yên, ngày 29 tháng 11 năm 2012 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc công bố thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, bổ sung 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 
11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 
phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 431/Qð-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2010 của UBND 
tỉnh Phú Yên về việc thông qua phương án ñơn giản hóa thủ tục hành chính thực 
hiện trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên; 

Xét ñề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám ñốc Sở 
Công Thương tại Công văn số 658/SCT-VP, ngày 28 tháng 11 năm 2012, 

 
QUYẾT ðỊNH: 

 
ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, 

bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Công 
Thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và các ñơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

 

 CHỦ TỊCH 
 

Phạm ðình Cự 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ðỔI, BỔ SUNG,  
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG  

TỈNH PHÚ YÊN 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1999/Qð-UBND  

ngày 29/11/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên) 
 
 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ðỔI, BỔ SUNG 
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 

 
STT Tên thủ tục hành chính 

I Lĩnh vực Dầu khí 
1 Lĩnh vực Cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh xăng dầu  
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC 
THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 

 
I. Lĩnh vực Dầu khí 
1. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh xăng dầu 
- Trình tự thực hiện:  
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở 

Công Thương. ðịa chỉ: 80 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. 
- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả; 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ 

hướng dẫn ñể người nộp hồ sơ làm lại; 
Thời gian: Sáng từ 7h ñến 11h; Chiều từ 13h30’ ñến 16h30’ vào các ngày làm 

việc trong tuần. 
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp phí, lệ phí; 
- Nhận kết quả: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh xăng dầu; 
Thời gian: Sáng từ 7h ñến 11h; Chiều từ 13h30’ ñến 16h30’ vào các ngày làm 

việc trong tuần. 
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước. 
- Thành phần, số lượng hồ sơ:  
* Thành phần hồ sơ bao gồm: 
A. ðối với trường hợp cấp mới, hồ sơ gồm: 
1. ðơn ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh xăng dầu (theo 

mẫu số 3- Nghị ñịnh 84/2009/Nð-CP). 
2. Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh của thương nhân chủ sở hữu 

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 
3. Bảng kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu (theo mẫu). 
4. Tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của Cửa hàng bán lẻ xăng 

dầu, gồm: 
a) ðối với Cửa hàng xăng dầu trên ñất liền: Bản sao Giấy phép xây dựng của 

cấp có thẩm quyền cho phép xây dựng Cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 
b) ðối với Cửa hàng xăng dầu trên sông, biển: 
- Bản sao Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện 

thủy nội ñịa; 
- Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký phương tiện thủy nội ñịa; 
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- Bản sao Giấy xác nhận ñăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường; 
- Bản sao Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện về phòng cháy và chữa cháy. 
5. Bản sao chứng chỉ ñào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp 

kinh doanh cửa hàng: 
a) ðối với Cửa hàng xăng dầu trên ñất liền: Về kỹ thuật an toàn phòng cháy, 

chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy ñịnh hiện hành. 
b) ðối với Cửa hàng xăng dầu trên sông, biển: Về kỹ thuật an toàn phòng cháy, 

chữa cháy; bảo vệ môi trường và bằng thuyền trưởng theo quy ñịnh hiện hành. 
B. ðối với trường hợp cấp bổ sung, sửa ñổi:  
Trường hợp có thay ñổi các nội dung của Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh 

doanh xăng dầu, thương nhân phải lập hồ sơ như sau: 
1. Văn bản ñề nghị bổ sung, sửa ñổi. 
2. Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh xăng dầu ñã ñược cấp. 
3. Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa ñổi. 
C. ðối với trường hợp cấp lại: 
- Trường hợp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh xăng dầu bị mất, bị 

cháy, bị tiêu hủy, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương ñề nghị cấp lại 
Giấy chứng nhận. Hồ sơ gồm:  

1. Văn bản ñề nghị cấp lại. 
2. Bản gốc hoặc bản sao Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh xăng dầu 

(nếu có). 
- Trường hợp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh xăng dầu hết hiệu lực 

thi hành, thương nhân phải lập hồ sơ như ñối với trường hợp cấp mới quy ñịnh tại 
ðiểm A Phần này và gửi về Sở Công Thương trước ba mươi (30) ngày, trước khi Giấy 
chứng nhận hết hiệu lực.  

Riêng ñối với những cửa hàng bán lẻ xăng dầu không có Giấy phép xây dựng, 
hiện vẫn ñang hoạt ñộng, phù hợp với Quy hoạch hệ thống Cửa hàng xăng dầu trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên ñến năm 2020 ñã ñược UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết ñịnh số 
1156/Qð-UBND ngày 08/8/2012 thì thương nhân phải có các loại giấy tờ chứng minh 
về xây dựng gồm: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện về phòng cháy chữa cháy và Giấy 
xác nhận ñăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường của các cơ quan có thẩm quyền cấp 
ñối với cửa hàng xăng dầu này. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ.  
+ Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược hồ sơ theo quy ñịnh, 

Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm ñịnh và cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều 
kiện kinh doanh xăng dầu. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công 
Thương phải trả lợi bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
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+ Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ 
sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.  
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
+ Cơ quan quyết ñịnh: Sở Công Thương tỉnh Phú Yên. 
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không. 
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Phú Yên. 
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận, có hiệu lực 05 năm. 
- Phí, lệ phí : 
a) Phí thẩm ñịnh:  
+ Khu vực thành phố, thị xã: 1.200.000 ñồng/ñiểm kinh doanh/lần thẩm ñịnh. 
+ Các khu vực khác: 600.000 ñồng/ñiểm kinh doanh/lần thẩm ñịnh. 

b) Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 
+ Khu vực thành phố, thị xã: 200.000 ñồng/giấy/lần cấp. 
+ Các khu vực khác: 100.000 ñồng/giấy/lần cấp. 
(Theo Thông tư số 77/2012/TT-BCT ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính) 
- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 
+ ðơn ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh xăng dầu (Nghị 

ñịnh số 84/2009/Nð-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ). 
+ Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 
- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (Nghị ñịnh số 

84/2009/Nð-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ) 
* ðiều kiện ñối với ñại lý bản lẻ xăng dầu: 
- Doanh nghiệp ñược thành lập theo quy ñịnh của pháp luật, trong Giấy chứng 

nhận ñăng ký kinh doanh có ñăng ký kinh doanh xăng dầu. 
- Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc ñồng sở hữu. 
- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải ñược ñào tạo nghiệp vụ 

về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy ñịnh hiện 
hành. 

* ðiều kiện ñối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu: 
- ðịa ñiểm của cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải phù hợp với quy hoạch ñã ñược 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
- ðược xây dựng và trang thiết bị của cửa hàng phải theo ñúng các quy ñịnh 

hiện hành về tiêu chuẩn cửa hàng kinh doanh xăng dầu do Bộ Khoa học và Công nghệ 
ban hành. 
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- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải ñược ñào tạo nghiệp vụ 
về kỹ thuật an toàn phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy ñịnh hiện 
hành. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
+ Luật Thương mại ngày 14/6/2005; 
+ Nghị ñịnh số 84/2009/Nð-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh 

xăng dầu; 
+ Công văn số 0917/BCT-TTTN ngày 21/01/2010 của Bộ Công Thương về việc 

thực hiện Nghị ñịnh số 84/2009/Nð-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; 
+ Nghị ñịnh số 118/2011/Nð-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ về sửa ñổi, 

bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hỏa 
lỏng; 

+ Thông tư số 77/2012/TT-BCT ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy ñịnh 
mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ hạn chế kinh doanh, phí thẩm ñịnh kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có 
ñiều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh 
doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy 
phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa; 

+ Quyết ñịnh số 1156/Qð-UBND ngày 08/8/2012 của UBND tỉnh Phú Yên về 
việc phê duyệt Quy hoạch rà soát, cập nhật, bổ sung Quy hoạch hệ thống Cửa hàng 
xăng dầu trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên ñến năm 2020./. 


